
•	 Hăm dọa
•	 Ép buộc và đe dọa
•	 Lạm dụng (tình cảm, thể chất, tình dục)
•	 Cô lập
•	 Từ chối, đổ lỗi và khinh thường

•	 Lợi dụng đặc quyền và vai vế cao hơn
•	 Lạm dụng kinh tế
•	 Ý thức về nghĩa vụ đối với gia đình nạn nhân
•	 Tịch thu giấy tờ

Thông tin Hướng dẫn về Nạn 
bóc lột và buôn người

Buôn người là gì?
Nạn buôn người xảy ra khi một người thao túng hoặc kiểm soát người khác để cung cấp dịch vụ lao 
động hoặc tình dục vì lợi ích của người khác. Theo pháp luật Minnesota, buôn người có thể xảy ra dưới 
bất kỳ hình thức nào. Theo luật liên bang, nạn buôn người đòi hỏi phải sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép 
buộc để ép nạn nhân phải làm việc hoặc cung cấp các dịch vụ tình dục thương mại. Nạn nhân của nạn 
buôn người không thể trốn thoát vì nhiều lý do. 

Để kiểm soát nạn nhân, những kẻ buôn người có thể sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm nhưng 
không giới hạn:

Không có một dấu hiệu chung duy nhất có thể giúp xác định chắc chắn hành vi buôn người. Điều 
quan trọng nhất là tìm ra mô hình kiểm soát của kẻ buôn người đối với một hoặc nhiều người

Bóc lột là gì?
Bóc lột xảy ra khi một người đối xử không công bằng với người khác để hưởng lợi từ công việc của họ. 
Có sự chênh lệch về quyền lực giữa kẻ bóc lột và nạn nhân, trong đó kẻ bóc lột có quyền lực. Bóc lột có 
thể được coi là trạng thái trung gian giữa hoàn toàn tự do và buôn người. Những tình huống này có thể 
chồng chéo và các cá nhân có thể có những trải nghiệm khác nhau giữa trạng thái hoàn toàn tự do và 
buôn người vào những thời điểm khác nhau.

Khai thác tình dục vì mục đích thương mại xảy ra khi ai đó trao đổi tình dục lấy bất cứ thứ gì có giá trị 
hoặc một lời hứa về một thứ gì đó có giá trị như tiền bạc, thuốc men, thực phẩm, nơi ở, tiền thuê hoặc 
địa vị cao hơn trong một băng nhóm. Bóc lột lao động là tình huống người lao động buộc phải thực 
hiện công việc không công bằng, có thể bao gồm bị từ chối trả lương hoặc trả lương thấp hơn nhiều 
hoặc ăn cắp tiền lương (khấu trừ tiền lương đã hứa theo luật pháp hoặc theo hợp đồng, kể cả tiền làm 
thêm giờ). 

Kẻ buôn người và người mua là ai?
Kẻ buôn người có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi, sắc tộc, dân tộc hay giới tính nào. Những kẻ buôn 
người có thể là thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân, hoặc thậm chí có thể là bạn trai, 
bạn gái hoặc vợ/chồng. 

Giống như kẻ buôn người, người mua có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi, sắc tộc, dân tộc hay giới tính 
nào. Chúng có thể xuất thân từ các cộng đồng thành thị, nông thôn và ngoại ô. Người mua sử dụng 
internet, chào mời trực tiếp và mạng lưới truyền miệng để mua dâm.



Nạn nhân là ai?
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân buôn người. Nạn nhân/người sống sót thuộc nhiều hoàn 
cảnh, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng công dân và tình trạng kinh tế.

Những kẻ buôn người nhắm vào các cá nhân dễ bị tổn thương trước sự thao túng và kiểm soát của kẻ 
buôn người vì bất kỳ lý do gì. Điều kiện xã hội của các cộng đồng, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp cao 
hoặc thiếu nguồn lực, có thể khiến những kẻ buôn người nhắm mục tiêu nạn nhân dễ dàng hơn. Các 
điều kiện làm tăng nguy cơ xảy ra nạn buôn người bao gồm: 
•	 Đói nghèo
•	 Thất nghiệp
•	 Khuynh hướng tình dục và 

bản dạng giới

•	 Độ tuổi - trẻ em, thanh thiếu 
niên, người già

•	 Trạng thái nhập cư
•	 Dân tộc thiểu số

•	 Lịch sử từng bị lạm dụng
•	 Phụ thuộc vào thuốc
•	 Tình trạng khuyết tật
•	 Vô gia cư

Tôi nên trao đổi về nạn buôn người như thế nào?
Từ ngữ chúng ta sử dụng giúp minh họa quan điểm của chúng ta về một tình huống và con người. Điều 
quan trọng là sử dụng các thuật ngữ giúp giảm sự kỳ thị và để mọi người cảm thấy bản thân họ được 
tiếp nhận, từ đó họ có thể tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ mà không phải xấu hổ. Sử dụng các thuật ngữ 
nhạy cảm và phù hợp như bóc lột tình dục vì mục đích thương mại, nạn nhân buôn người, người sống 
sót hoặc người từng bị bóc lột hoặc buôn bán. 

Tôi phải làm gì nếu nghi ngờ xảy ra hành vi buôn người?
•	 Liên hệ Điều phối viên Khu vực Trú ẩn An toàn của bạn (Safe Harbor Regional Navigator)  

(http://www.health.state.mn.us/communities/safeharbor/response/navigators.html) hoặc liên hệ 
Đường dây nóng Day One theo số 1-866-223-1111 để tìm hiểu thêm về các dịch vụ có sẵn ở khu vực 
của bạn. 

•	 Báo cáo tình huống buôn người đáng ngờ theo Mẫu báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự (BCA) hoặc 
gọi điện đến BCA theo 1-877-996-6222 hoặc gửi e-mail đến bca.tips@state.mn.us 

•	 Gọi 911 nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang ở trong tình huống nguy hiểm khẩn cấp.

Nguồn lực
•	 Hệ thống Trú ẩn An toàn Minnesota (https://www.health.state.mn.us/communities/safeharbor/

index.html)
•	 Đường dây nóng Khủng hoảng Day One của Minnesota - 866-223-1111

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VỀ NẠN BÓC LỘT VÀ BUÔN NGƯỜI

Sửa đổi gần nhất: Tháng 3/2020

Hướng dẫn này do Sở Y tế Minnesota ban hành theo quyết định 2016-MU-MU-K153 của Văn 
phòng Hỗ trợ Nạn nhân của Tội phạm, Văn phòng đặc trách các Chương trình Tư pháp, Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ. Các ý kiến hoặc khuyến nghị thể hiện trong hướng dẫn này là ý kiến và khuyến nghị 
của những người đóng góp và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của văn phòng hoặc 
chính sách của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.




